GIÁO ÁN MÔN ÂM NHẠC LỚP 1

Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2020

Chủ đề 4:                 VÒNG TAY BÈ BẠN

Tiết 15 :   Thường thức âm nhạc: TRỐNG CÁI

                Nghe nhạc: VŨ KHÚC THIÊN NGA ( Trích vở Ba lê- Hồ Thiên nga)



I. MỤC TIÊU:
KT:- HS nhận biết được âm thanh, cấu tạo trống cái. Tập gõ đệm theo tiếng trống múa lân. Biết về về làng trống Lâm Yên  - Đại Minh- Đại Lộc –Quảng nam.

- HS biết đôi nét về tác giả và tác phẩm, qua đó cảm nhận được vẻ đẹp của Hồ thiên nga.

PC:- Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn và bảo vệ đồ dùng, tài sản chung và biết giữ gìn nét văn hóa truyền thống.

NLC: Tự chủ và tự học

NLĐT:- Biết sơ lược về tên và các bộ phận của trống cái.
- Biết gõ đệm và đọc theo âm hình tiết tấu.
- Biết sơ lược về tác giả và tác phẩm ba lê Hồ thiên nga.
- Nghe và cảm nhận được theo giai điệu Vũ khúc thiên nga.
II. CHUẨN BỊ: 1. GV:- Hình ảnh trống cái, tiếng trống trường qua file âm thanh, Nhạc trích vở ba lê Hồ thiên nga.
2. HS: Thanh phách

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

1. Ổn định tổ chức

2. Phần hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Nội dung 1: Thường thức âm nhạc Trống cái
a) Giới thiệu trống cái

- Cho HS nghe file âm thanh tiếng trống

-Trống được sử dụng nhiều trong các lễ hội, trò chơi dân gian… và giới thiệu vào bài học

- Hướng dẫn HS quan sát 4 bức tranh, cùng trao đổi theo từng nội dung tranh.

- Gợi ý tranh 3 cho HS nhận xét về hình ảnh của trống cái.

+ Trống cái gồm những bộ phận nào?

- Tranh thứ 4.  Trong tranh có những loại nhạc cụ nào?

- Sắm vai kể chuyện theo trí tưởng tượng của các em

+ GV chia nhóm và yêu cầu HS làm việc nhóm 4. GV hướng dẫn mỗi nhóm phân công kể một nội dung gắn với một bức tranh.

+Cho đại diện/ các nhóm lần lượt lên thể hiện lại câu chuyện mình đã chuẩn bị. 

Nhận xét

b) Gõ và đọc theo hình tiết tấu:

- Khuyến khích HS gõ tiết tấu tiếng trống trường / trống múa lân
+ GV đánh đàn mẫu tiếng trống trường với âm lượng to nhỏ khác nhau

- Phân nhóm, cử 1 HS điều khiển.

Nhận xét

 - Nghe và gõ tiết tấu tiếng trống múa lân.

- Gõ mẫu:
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Nhận xét

GD: - Liên hệ thực tế về làng trống Lâm Yên  - Đại Minh

* Nội dung 2: Nghe nhạc: Vũ khúc thiên nga( Trích vở ba lê Hồ thiên nga)

a) Giới thiệu:
- GT đôi nét về tác giả: Pi-ốt I-lích Trai-Cốp-xki là nhạc sĩ nổi tiếng người Nga.

- Tác phẩm: SGV/ 44

b) Nghe nhạc:

- Mở file âm thanh Vũ khúc thiên nga vài lần- HD HS bắt chước dáng đi bằng 2 ngón tay, di chuyển theo điệu bản nhạc.
	- Nghe và nhận biết đây là tiếng trống trường.

- QS và nêu ý kiến cá nhân về các bức tranh.

- QS và TLCH 

- Thân trống, mặt trống, và dùi trống.

- Trống cái, thanh la, chiêng.

- Thực hiện theo nhóm.

- Nhận xét

- Đại diện nhóm trình bày

Nhận xét

- Thực hiện bằng trống con

- Nghe và thực hiện theo mẫu ( nhóm)

- Các nhóm gõ đồng đều/ nhóm 1 gõ to-nhóm 2 gõ nhỏ...

- Nghe

- Thực hiện cá nhân

Nhận xét

- Nghe

- Nghe và xem tranh SGK, cảm nhận bước đi nhún nhảy tinh nghịch của thiên nga nhỏ.

- Bắt chước dáng đi của thiên nga


3. Củng cố: Cho HS thực hiện BT 2/16, 3/17. 

– Nhận xét, dặn dò.
                                                                                            Soạn ngày:  20/12/2020

                                                                                              Giảng ngày:  21/12/2020                   

Tiết 4:                       ÔN TẬP CUỐI KÌ I

I. MỤC TIÊU:
KT:- - HS biết chơi trò chơi Vũ điệu âm thanh.

    - Luyện tập khả năng ghi nhớ và phản xạ nhanh với cao độ và tiết tấu âm nhạc.

         - Đọc được bài đọc nhạc Ban nhạc Đô-Rê-Mi, kết hợp gõ đệm, vận động, kí hiệu bàn tay khi đọc.

   - Biết gõ theo các mẫu tiết tấu.

       -Biết kể lại tên các bài hát đã học. - Biết trình diễn các bài hát ở các chủ đề đã học bằng nhiều hình thức

PC:  - Biết tự nhận xét bản thân và nhận xét bạn bè trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập một cách khách quan và tích cực.

NLC: Tự chủ và giao tiếp
NLĐT:

 - Luyện tập khả năng ghi nhớ và phản xạ nhanh với cao độ và tiết tấu âm nhạc

 - HS biết hát đúng giai điệu thuộc lời ca. 

 II. CHUẨN BỊ:

GV: - Đàn phím điện tử.

HS: - Thanh phách

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức

2. Phần hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Nội dung : Ôn tập cuối kì 1

a) Trò chơi: “Vũ điệu âm thanh”

- GV đánh đàn bản nhạc và đọc lại các tên nốt.

- GV đặt câu hỏi:

+ Em thấy tên các nốt nhạc ở dòng 1,2,3 như thế nào?

+ Khi đọc vang lên nghe âm thanh ở dòng nào vang lên cao nhất, ở dòng nào vang lên thấp nhất?

+ Cách chơi: GV chia lớp thành 3 nhóm để đọc cao độ cho từng nhóm quy ước: 

+ Nhóm 1- Đô, Nhóm 2- Rê, Nhóm 3-Mi

- GV hướng dẫn và bắt nhịp các nhóm chơi theo đúng quy định kết hợp đọc to- nhỏ.  Cụ thể khi tay GV chỉ về phía nhóm nào thì nhóm đó đọc tên nốt nhạc phân công. Yêu cầu đọc khớp với tay bắt nhịp để tạo thành một giai điệu liền mạch

Nhận xét – sửa sai cao độ

b) Ôn tập bài đọc nhạc: Ban nhạc ĐRM 

Cho HS đọc bài đọc nhạc 2 – 3 lần theo các hình thức sau:

+ Đọc to – đọc nhỏ.

+ Đọc theo kí hiệu bàn tay.

+ Đọc và vỗ tay theo nhịp

- Nhận xét

c) Gõ theo mẫu tiết tấu:
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Lưu ý HS gõ với âm lượng vừa phải.

- Nhận xét

d) Xem tranh và kể lại tên các bài hát ở các chủ đề đã học:

- Cho HS quan sát tranh SGK

e) Trình diễn bài hát:

- Đệm đàn

- Nhận xét, động viên, tuyên dương.
	- HS tham gia trò chơi.

- Theo dõi

- TLCH

- Nhận xét bạn

- Tham gia trò chơi

- Nhận xét nhóm bạn

- Thực hiện theo nhóm

Nhận xét

- Thực hiện theo nhóm/ dãy bàn/ lớp

- Xem rồi đoán tên các bài hát theo nội dung tranh.

-  Thực hiện lần lượt các bài hát theo  hình thức Đơn ca/ song ca / tốp ca kết hợp gõ đệm / vận động

Nhận xét


3. Củng cố: 

- GV cho HS thực hiện bài tập số 6/ tr 19, bài tập số 7/ tr20 VBT

- Nhận xét- Dặn dò.

                                                                                             Soạn ngày:   /12/2020

                                                                                              Giảng ngày:   /12/2020                   

Tiết 5:                       ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I

I. MỤC TIÊU:
KT: - Biết tự lựa chọn và trình bày được nội dung mà mình yêu thích.

PC:  
- Biết nhận xét và đánh giá đồng đẳng về các phần trình diễn của bạn bè một cách khách quan và trung thực.

- Biết chia sẻ, giúp đỡ và hợp tác với các bạn khi làm việc nhóm để cùng hoàn thành nhiệm vụ chung.
NLC: Tự chủ và giao tiếp
NLĐT:

   - Biết trình bày các bài hát, các bài đọc nhạc kết hợp gõ đệm, vận động.

   - HS biết hát đúng giai điệu thuộc lời ca. 

 II. CHUẨN BỊ:

GV: - Đàn phím điện tử.

HS: - Thanh phách

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức

2. Phần hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Nội dung : Đánh giá cuối kì 1

a)  Khởi động:

- Cho HS luyện thanh khởi động giọng  

b) Nội dung:  

- Trình bày một trong các bài hát đã học.

- Trình bày bài đọc nhạc: Bạn nhạc ĐRM

c) Đánh giá:

- GV nêu khi đánh giá dựa vào tiêu chí của khung năng lực để HS biết.

* Mức độ 1: Biết
+ Biết/ nhớ/ nhận ra nói được tên bốn bài hát: Vào rừng hoa; Tổ quốc ta; lớp Một thân yêu; Chào người bạn mới đến.

+ Biết tên của nhạc cụ trống con, trống cái.

+ Biết tên các nốt nhạc: Đô, Rê, Mi.

* Mức độ 2: Hiểu
+ Hát được 4 bài hát (nêu trên).

+ Đọc được bài đọc nhạc Ban nhạc Đô – Rê – Mi.

+ Thực hành gõ trống con để đệm theo nhịp điệu bài hát/ bài đọc nhạc. Biết sử dụng vận động theo nhịp (chân, tay) đệm cho bài hát và đọc nhạc.

* Mức độ 3: Vận dụng – sáng tạo.

+ Thể hiện được tính chất âm nhạc (nhịp điệu) của bài hát, khi trình bày có sáng tạo, nét mặt biểu cảm, động tác cơ thể hay biết dùng nhạc cụ/ vận động minh họa để phần trình diễn thêm sinh động.

+ Thể hiện bài đọc nhạc: Biết kết hợp gõ đệm với các hình thức theo phách/ nhịp/ vận động theo nhạc. Nhận biết và thể hiện các yêu cầu thay đổi về sắc thái (to – nhỏ), ... khi hát, đọc nhạc, hay chơi trò chơi. ...

+ Tự tin và biểu lộ cảm xúc khi thể hiện các nội dung thực hành âm nhạc trước tập thể.

+ Biết chia sẻ, giúp đỡ và hợp tác với các bạn khi làm việc nhóm để cùng hoàn thành nhiệm vụ chung.

- Nhận xét, động viên, tuyên dương.
	- Khởi động giọng

- Thực hiện hát kết hợp vận động hoặc gõ đệm

- Đọc kết hợp gõ đệm và thay đổi sắc thái to- nhỏ

- HS tự lựa chọn nội dung kiểm tra

- Nhận xét bạn




